
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP Mầm 2 

Tên giáo viên: Khánh Li- Kim Thảo 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 02/09 đến 

06/09 

Tuần 2 

Từ 09/09 đến 

13/09 

Tuần 3 

Từ 16/09 đến 

20/09 

Tuần 4 

Từ 23/09 đến 

27/09 

Tuần 5 

Từ 30/09 đến 

04/10 

Mục tiêu 

thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

1. Đón trẻ 
- Cô đến sớm thông thoáng, vệ sinh lớp 

- Đứng ở cửa đón trẻ 

- Nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô, để balo, dép đúng nơi quy đinh 
- Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khoẻ của trẻ 

2. Thể dục sáng 

- Khởi động : đi vòng tròn phối hợp đi bằng mũi bàn chân - đi bằng gót bàn chân - chạy 

chậm - chạy 

nhanh - về hàng 

- Trọng động : ( tập với vòng) 

+ Hô hấp : vươn người hít thở 
+ Tay : tay đưa trước rồi lên cao 

+ Bụng : vặn mình 

+ Chân : Khuỵu gối 

+ Bật chụm tách chân 

- Hồi tĩnh : vận động nhẹ nhàng 

Hoạt động khác: 

- Đi thẳng lưng, đi kiễng gót , mũi bàn chân (MT2) 

1. Đón trẻ 

- Cô đến sớm thông thoáng, vệ sinh lớp 
- Đứng ở cửa đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT2 



 - Nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô, để balo, dép đúng nơi quy đinh 
- Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khoẻ của trẻ 

2. Thể dục sáng 

- Khởi động : đi vòng tròn phối hợp đi bằng mũi bàn chân - đi bằng gót bàn chân - chạy 

chậm - chạy 

nhanh - về hàng 

- Trọng động : ( tập với vòng) 

+ Hô hấp : vươn người hít thở 

+ Tay : tay đưa trước rồi lên cao 

+ Bụng : vặn mình 

+ Chân : Khuỵu gối 

+ Bật chụm tách chân 
- Hồi tĩnh : vận động nhẹ nhàng 

1. Đón trẻ 
- Cô đến sớm thông thoáng, vệ sinh lớp 

- Đứng ở cửa đón trẻ 

- Nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô, để balo, dép đúng nơi quy đinh 
- Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khoẻ của trẻ 

2. Thể dục sáng 

- Khởi động : đi vòng tròn phối hợp đi bằng mũi bàn chân - đi bằng gót bàn chân - chạy 

chậm - chạy 

nhanh - về hàng 

- Trọng động : ( tập với vòng) 

+ Hô hấp : vươn người hít thở 
+ Tay : tay đưa trước rồi lên cao 

+ Bụng : vặn mình 
+ Chân : Khuỵu gối 

 



 + Bật chụm tách chân 
- Hồi tĩnh : vận động nhẹ nhàng 

1. Đón trẻ 

- Cô đến sớm thông thoáng, vệ sinh lớp 

- Đứng ở cửa đón trẻ 
- Nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô, để balo, dép đúng nơi quy đinh 

- Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khoẻ của trẻ 

2. Thể dục sáng 
- Khởi động : đi vòng tròn phối hợp đi bằng mũi bàn chân - đi bằng gót bàn chân - chạy 

chậm - chạy 

nhanh - về hàng 

- Trọng động : ( tập với vòng) 

+ Hô hấp : vươn người hít thở 

+ Tay : tay đưa trước rồi lên cao 
+ Bụng : vặn mình 

+ Chân : Khuỵu gối 

+ Bật chụm tách chân 
- Hồi tĩnh : vận động nhẹ nhàng 

Hoạt động khác: 

1. Đón trẻ: 

- Vệ sinh, thông thoáng phòng học. 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ.... 

- Cho trẻ nghe nhạc theo chủ đề (Cả nhà thương nhau, biết vâng lời mẹ, mẹ yêu không 

nào.... ) 

2. Thẻ dục sáng 

+ Tay: Hai tay đưa ngang, gập sau gáy 
+ Bụng: tay chông hông nghiêng người sang 2 bên 

 



 + Chân: Ngồi xổm đúng lên 

+ Bật: Bật tiến. 

* Hoạt động 3: Hồi tĩnh 

- Đi kiễng gót chân, đi mũi bàn chân, đi rón rén, đi khom, đi nghiêng bàn chân 

- Chạy nhấc cao đùi 

 

 - Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên qua cử chỉ điệu bộ, biểu  

 cảm gương mặt và lời nói.  

 - Trò chuyện về ngày khai giảng năm học mới  

 - Trẻ giới thiệu được họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân  

 - Trò chuyện với trẻ cách giữ gìn vệ sinh thân thể để phòng bệnh.  

 

Trò chuyện 

- Biết tên cô giáo, các bạn trong lớp và hoạt động của Bé ở trường MN 

- Trẻ nói được: tên lớp, tên trường mình học 

- Trò chuyện với trẻ về cách chào cô và ba, mẹ khi đến lớp. 
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

MT38, 

MT35, 

MT52 

 - Trò chuyện với trẻ về cách chào cô và ba, mẹ khi đến lớp.  

 - Hướng dẫn trẻ thực hiện bảng điểm danh.  

 - Trò chuyện với trẻ về cách giữ gìn và bảo vệ đồ dùng đồ chơi. (MT38)  

 - Dạy trẻ nói lễ phép với người lớn: chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi.  

 - Trò chuyện về các khu vực trong lớp.  

   Rèn kĩ năng 

 

Kỹ năng chào 

hỏi lễ phép 

Khám phá Làm quen với toán 

 

Nhận biết 1 và 

nhiều hơn 1 

(MT22) 

 
Khám phá 

 

Một số đồ chơi 

trong lớp 
(MT24) 

Khám phá 

 

Những người 

thân của bé 

(MT36) 

MT49, 

  
Tham quan cửa 

hàng đồ chơi 

MT81, 

MT3, 
MT25, 

  trung thu MT44, 

Hoạt động học T2 
(MT25) MT22, 

MT74, 
   MT2, 
   MT56, 
   MT24, 
   MT75, 

   MT50, 



  

 

 

 

 

 

T3 

 Rèn kĩ năng 

 

Hướng dẫn trẻ 

săp xếp dồ chơi 

đúng quy định 

Hoạt động: Phát 

triển tình cảm xã 

hội 

 

Dạy trẻ cách 

chào hỏi. 

(MT44) 

Âm nhạc 

 

Dạy hát: Cháu đi 

mẫu giáo 

(MT74) 

Âm nhạc 

 

Dạy hát: “ Cháu 

yêu bà” nhạc và 

lời Xuân Giao 

(MT75) 

MT76, 

MT36 

 
Làm quen với toán 

  

 
Nhận biết đồ 

dùng có đôi 

(MT22) 

  

 Rèn kĩ năng 

 

Rèn thói quen 

chào hỏi lễ phép 

Rèn kĩ năng 

 

Rèn kỹ năng rửa 

tay - lau mặt cho 

trẻ. 

Hoạt động tạo 

hình 

Hoạt động tạo 

hình 

 

- Vẽ cuộn len 

(MT56) 

Hoạt động tạo 

hình 

 

Trang trí túi tặng 

Mẹ (MT76) 

 

T4 TẠO HÌNH: TÔ 

MÀU CHIẾC 

ĐÈN LỒNG 

(MT81) 

 

 

 

 

 

 

T5 

Rèn kĩ năng 

 

Rèn nề nếp trẻ 

cất đồ chơi gọn 

gàng 

Rèn kĩ năng 

 

Rèn kỹ năng tự 

xúc ăn bằng 

muỗng 

Văn học 

 

Thơ: "Trăng 

sáng" (MT49) 

Văn học 

 

- Truyện: Có một 

bầy hươu 

(MT44) 

Văn học 

 

- - Truyện: 

“Nhổ củ cải” 

(MT50) 

 
Làm quen với toán 

so sánh cao hơn- 

thấp hơn 

 



  

 

 

T6 

Rèn kĩ năng 

 

Rèn trẻ kỹ năng 

lau mặt, rửa tay 

đúng cách 

Rèn kĩ năng 

 

Tìm hiểu về 

những khu vực 

trong sân trường, 

các phòng chức 

năng. 

Vận động 

 

-ĐI THAY ĐỔI 

TỐC ĐỘ THEO 

HIỆU LỆNH. 

(MT3) 

Vận động 

 

HĐ THỂ CHẤT: 

“ĐI TRONG 

ĐƯỜNG HẸP” 

(3M X 0,2M). 

(MT2) 

Vận động 

 

Chạy thay đổi 

theo đường díc 

dắc (MT3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động ngoài 

trời 

Hoạt động khác: 

TUẦN 1: 

- Rèn trẻ kỹ năng đi,chạy về chấm thể dục 

- Rèn trẻ đi theo hiệu lệnh của cô 

TUẦN 2 

* HĐ có mục đích : 

- Tung bóng lên cao bằng 2 tay. 

- Chạy tự do và chạy về phía trước theo cô, chạy theo tiếng xắc xô. 
- Nghe các âm thanh ở ngoài sân trường 

- Quan sát và chăm sóc các loại cây và hoa có trên sân trường 

TUẦN 3: 

- Quan sát : vườn rau, cây nho, cây ổi, bầu trời 

- Trò chơi dân gian : Lộn cầu vồng , Mèo đuổi chuốt, 

Trò chơi vận động: Chuyền bóng, ném bóng vào rổ, đi nhanh 
- chơi tự do với đò chơi ngoài trời, chăm sóc cây 

TUẦN 4: 

*HĐ có mục đích : 

- Tung bóng lên cao bằng 2 tay. 

- Bật nhảy tại chỗ, bật tiến về phía trước. 

- Đi trong đương hẹp ( 3mx 0,2m). 

- Không làm những hành động gây nguy hiểm: trèo lan can, hàng rào, đi cầu trượt 

ngược. 

 



 - Bật xa 35 – 40 cm 

*Chơi theo ý thích :Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi nhóm, chơi tự chọn 

- Quan sát: cầu tuột, xích đu. 

- Chơi vận động: Mèo đuổi chuột. 

- Chơi tự do: 

+ Củng cố kỹ năng đi trong đường hẹp: đi trong dây, đi qua con đường 

+ Phát triển kỹ năng ném: ném vào chai, ném vào lon... 
+ Phát triển kỹ năng bật: bật qua dây 

+ Chơi các đồ dùng đồ chơi có sẵn ngoài trời 

 

 Trò chơi học tập: 

* Góc toán: cờ đôminô, tranh ảnh cặp đôi. 

* Góc tạo hình: tranh tô màu bạn trai, bạn gái. 

 

 
Trò chơi đóng vai theo chủ đề: 

- Hành động vai: Bày đồ chơi ra bàn, đi chợ, cho đồ ăn vào nồi, khuấy đảo, múc đồ ăn 

ra bát, mời ăn, thái, bổ,rửa đồ ăn, cất đồ chơi 

 

 

 

Hoạt động chơi 

góc 

Trò chơi đóng vai theo chủ đề: 

- Hành động vai: Bày đồ chơi ra bàn, đi chợ, cho đồ ăn vào nồi, khuấy đảo, múc đồ ăn 

ra bát, mời ăn, thái, bổ,rửa đồ ăn, cất đồ chơi 

 

 

MT7, 

MT65 

 Trò chơi học tập: 

* Góc toán: cờ đôminô, tranh ảnh cặp đôi. 

* Góc tạo hình: tranh tô màu bạn trai, bạn gái. 

 

 
Trò chơi học tập: 

* Góc toán: cờ đôminô, tranh ảnh cặp đôi. 

* Góc tạo hình: Tranh tô màu các giác quan. 
* Góc âm nhạc: 

múa hát theo nhạc cùng với bạn. 

 



  

Trò chơi đóng vai theo chủ đề: 

- Hành động vai: Bày đồ chơi ra bàn, đi chợ, cho đồ ăn vào nồi, khuấy đảo, múc đồ ăn 

ra bát, mời ăn, thái, bổ,rửa đồ ăn, cất đồ chơi 

Trò chơi ghép hình, lắp ráp, xây dựng: 

- Xếp gạch: 6 tầng 

- Xếp gỗ : 5 tầng 
- Xếp sách truyện: 20 – 25 tầng 

- Xếp nhà có cửa, cầu thang 2 -3 bậc (MT7) 

Trò chơi học tập: 

- Góc xây dựng: Xây dựng công trình theo ý thích bằng các nguyên vật liệu: ống chỉ, 

hộp thuốc, lõi giấy.. 

- Góc âm nhạc: Múa hát theo nhạc các bài hát trong chủ đề trường mầm non. 

- Góc toán: Chơi cờ úp màu, cờ đôminô. 

- Góc phân vai: Chuẩn bị thêm đồ dùng nấu ăn (inox), búp bê gái, thực phẩm (bộ dinh 

dưỡng 1- 4); dụng cụ khám bệnh, bút chì, giấy, áo- nón bác sĩ, y tá. 

- Góc tạo hình: Tô màu tranh, chấm màu nước. 

- Góc đọc sách: Xem tranh truyện mầm non. (MT65) 

- Góc xây dựng: Xây dựng công trình theo ý thích bằng các nguyên vật liệu: ống chỉ, 

hộp thuốc, lõi giấy.. 

- Góc âm nhạc: Múa hát theo nhạc các bài hát trong chủ đề gia đình. 

- Góc toán: Ghép các hình hình học theo ý thích, xếp theo quy luật. 
- Góc phân vai: Chuẩn bị thêm đồ dùng nấu ăn (inox), búp bê gái, thực phẩm (bộ dinh 

dưỡng 1- 4); dụng cụ khám bệnh, bút chì, giấy, áo- nón bác sĩ, y tá. 

- Góc đọc sách: Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau 
- Góc tạo hình: Tô màu tranh gia đình 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

- Tự cất bát, thìa, ghế nhẹ nhàng, đúng chỗ quy định; biết lau miệng, xúc miệng nước 

muối, lấy nước uống theo nhu cầu 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

- Tự cất bát, thìa, ghế nhẹ nhàng, đúng chỗ quy định; biết lau miệng, xúc miệng nước 

muối, lấy nước uống theo nhu cầu 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

- Mời cô, mời bạn trước khi ăn; ăn gọn gàng không rơi vãi, biết nhặt cơm vào khay và 

lau tay. (MT17) 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

- Ăn được các loại thức phẩm khác nhau ở trường, biết tên một vài món ăn thông 

thường ( trứng rán, thịt kho, canh chua). (MT10) 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

- Rèn thói quen vệ sinh rử tay lau mặt 

-Có hành vi thói quen tốt trong ăn uống; ăn từ tốn, nhai kỹ, uống nước đun sôi để nguội. 

-Biết lợi ích của việc ăn uống đủ lượng đủ chất. 

-Ngủ không nói chuyện 

-Biết lấy gối vào chỗ ngủ 

-Biết cất dọn gối, nệm khi ngủ dậy. 

-Đi vệ sinh đúng nơi quy định 

-Tập một số thói quen tốt về vệ sinh, sức khỏe 

-thay quần áo trước mặt bạn khác giới (MT11) 

- Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng, bê ghế về chỗ ngồi dưới sự bao quát và giúp đỡ cô 

- Cô động viên khích lệ trẻ giúp cô chuẩn bị giờ ăn (xếp thìa, gấp khăn) 

- Biết sử dụng đồ dùng ăn uống đúng cách 
- Biết tự đi vệ sinh, tự về chỗ ngủ dưới sự bao quát của cô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT17, 

MT10, 

MT11 



 - Nằm ngủ đúng chỗ quy định (Con trai 1 bên, con gái 1 bên) 

- Nhận biết và kể đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi quan sát các món ăn (thịt, 

cá, trứng, rau..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động chiều 

TUẦN 1: 
* HĐ có mục đích : 

- KNS: Cách ứng xử với người lạ: không đi theo người lạ khi chưa được sự cho phép 

của bố mẹ và cô giáo. 

- KNS: Xử lí khi bị lạc: đứng im tại chỗ, gây sự chú ý, không đi theo người lạ, tìm kiếm 

sự giúp đỡ của chú bảo vệ, chú cảnh sát giao thông, nhân viên bán hàng. 

- Nghe hiểu nội dung truyện đọc, truyện kể phù hợp với lứa tuổi, đọc thuộc các bài thơ, 

đông dao, ca dao cô dạy. 

- Nhận biết hành vi tốt, xấu đúng sai và biết bỏ rác vào thùng đúng nơi qui định. 

TUẦN 2 

- Ôn lại nội dung các bài hát đã học. 

- Rèn kỹ năng rửa tay lau mặt cho trẻ 

- Thực hiện vở bài tập. 
trong vở làm quen chữ viết, làm quen với toán 

- Trẻ chơi tự do các góc 

- Thứ 6 : nêu gương bé ngoan 

TUẦN 3 

- Ôn lại nội dung các bài hát đã học. 

- Làm quen bài thơ " Yêu mẹ" 

- Thực hiện vở bài tập trong vở làm quen chữ viết, làm quen với toán 

- Trẻ chơi tự do các góc 

TUẦN 4: 

- Lắp ráp đồ chơi, thư giãn các ngón tay. 

- Ôn luyện bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”. 

- Vận động theo giai điệu các bài hát. 
- Rèn kỹ năng cầm bút tô màu. 

 



-- Nghe những bài hát chủ đề gia đình 

- Nghe lại câu chuyện" Nhỏ củ cải" 

- Đọc thơ " Thăm nhà bà", 
- Làm bài tập trong vở khám phá , tạo hình 

- Chơi nhẹ với đồ chơi 
- Phụ cô vệ sinh cuối tuần 

 

Chủ đề - Sự kiện 

 

Rèn kĩ năng 
 

Rèn kĩ năng 
 

Đồ chơi Trung thu 
 

Lớp học của bé 

 

Những người thân 

trong gia đình bé 

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

  

 

 

 

ĐÁ 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

NH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 


